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BCĐKT Bảng cân đối kế toán 

BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh 

BCTC Báo cáo tài chính 

CLMV Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam 

CNTT Công nghệ thông tin 

DN Doanh nghiệp 

HĐĐT Hoạt động đầu tư 

HĐKD Hoạt động kinh doanh 

HĐQT Hoạt động quản trị 

HĐQT Hội đồng quản trị 

HĐTC Hoạt động tài chính 

HKVN Hàng không Việt Nam 

IATA Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế 

IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

KD Kinh doanh 

LCT Lưu chuyển thuần 

LCTT Lưu chuyển tiền tệ 

LNST Lợi nhuận sau thuế 

PTVT Phương tiện vận tải 

ROA Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản 

ROE Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu 

SHM Skywise Health Monitoring – Giải pháp kỹ thuật số của Airbus Skywise 

SOC Shipper Owned Container 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

TC Tài chính 

TSDH Tài sản dài hạn 

UNWTO Tổ chức Du lịch Thế giới 

VAECO Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay – thành viên của VNA 

VCSH Vốn chủ sở hữu 

VNA Vietnam Airlines - Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam  
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